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1. Kiến thức

- Nêu được dao động riêng, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức là gì.

- Nêu được điều kiện để hiện tượng cộng hưởng xảy ra. 
- Nêu được các đặc điểm của dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì.

2. Kĩ năng

- Phân biệt được dao động riêng và dao động cưỡng bức.

- Vận dụng được kiến thức về dao động tắt dần, hiện tượng cộng hưởng để gải thích các ứng dụng thực tiễn.
3. Về thái độ: Có hứng thú học vật lí và tinh thần hợp tác trong học tập bộ môn.
4. Các năng lực: 

- Năng lực chung: Tự lực và tự học, Giao tiếp và hợp tác, Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực đặc thù: Ngôn ngữ, tính toán, khoa học

- Năng lực vật lí: [1.1], [1.2], [1.3], [1.4], [1.5], [3.1]

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên: 

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm 4.3 và một số ví dụ về dao động cưỡng bức, hiện tượng cộng hưởng.

- Máy tính chiếu video các thí nghiệm liên quan.

- Địa chỉ tích hợp: Mục IV. Hiện tượng cộng hưởng

2. Học sinh: Ôn tập về cơ năng của con lắc: W = 
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III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Chuỗi hoạt động dự kiến:

	Các bước
	Hoạt động
	Tên hoạt động
	Thời lượng dự kiến

	Khởi động
	Hoạt động 1
	Tạo tình huống có vấn đề về Dao động tắt dần và dao động cưỡng bức.
	5 phút

	Hình thành kiến thức
	Hoạt động 2
	Dao động tắt dần; Dao động duy trì; Dao động cưỡng bức. Cộng hưởng.
	30 phút

	Luyện tập
	Hoạt động 3
	Hệ thống hoá kiến thức và luyện tập
	6 phút

	Vận dụng vào thực tiễn cuộc sống
	Hoạt động 4

	Tìm hiểu ứng dụng của dao động tắt dần, dao động duy trì, cộng hưởng và những nhược điểm của chúng và qua đó đề ra phương án khắc phục nhược điểm. 
	4 phút



	Tìm tòi mở rộng
	Hoạt động 5

	Giao nhiệm vụ về nhà
	


2. Hướng dẫn cụ thể từng hoạt động

2.1. Khởi động

Hoạt động 1: Tạo những tình huống về chuyển động tròn và tròn đều. 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	 Chuẩn hóa kiến thức

	a. Mục tiêu hoạt động: 

HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

b. Gợi ý tổ chức hoạt động:

B1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Cho HS xem hình ảnh,  video liên quan đến bài học, đặt các câu hỏi  tình huống

Vì sao giọng hát opera có thể làm vỡ cốc?

Vì sao cầu treo có thể sập vì một cơn gió nhẹ?

B4: Giáo viên  nhận xét, đánh giá các câu trả lời của học sinh
- Theo dõi cá nhân và các nhóm HS, quan sát HS thảo luận để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập

- Đánh giá sự hợp tác và câu trả lời của các nhóm

- Giới thiệu bài mới
	B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS xem hình ảnh,  video 
Các nhóm nhỏ thảo luận vấn đề, câu hỏi tình huống GV đặt ra

B3:  Báo cáo

Đai diện HS trả lời câu hỏi của GV


	c. Sản phẩm cần đạt:

HS định nhận thức được vấn đề cần nghiên cứu của bài học

Ý kiến của các nhóm 




2.2. Hình thành kiến thức

Hoạt động 2: Dao động tắt dần; Dao động duy trì; Dao động cưỡng bức. Cộng hưởng.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	 Chuẩn hóa kiến thức

	a. Mục tiêu hoạt động: 

- Nêu được dao động riêng, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức là gì.

- Nêu được điều kiện để hiện tượng cộng hưởng xảy ra. 
- Nêu được các đặc điểm của dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì.

b. Gợi ý tổ chức hoạt động:

B1:  Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm nhỏ, cặp đôi, hoàn thiện bảng theo các câu hỏi gợi ý:

[1] Nhận xét về biên độ của con lắc đơn?

[2] Giải thích vì sao con lắc lại dao động tắt dần?

[3] Lực ma sát của không khí cản trở hay thúc đẩy đến dao động của con lắc? Khi đó cơ năng của con lắc sẽ tăng hay giảm? Vì sao?

[4] Kể thêm vài ví dụ về dao động tắt dần & ứng dụng của nó.

Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm nhỏ, cặp đôi, hoàn thiện bảng theo các câu hỏi gợi ý:

[1] Làm thế nào để duy trì tần số riêng f0 của quả lắc đồng hồ là 1 Hz ?

[2] Đặc điểm của dao động duy trì (về biên độ & tần số)?

[3] Kể thêm vài ví dụ về dao động duy trì.

Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm nhỏ, cặp đôi, hoàn thiện bảng theo các câu hỏi gợi ý:
[1] Nhận xét về biên độ của dao động cưỡng bức & tần số của lực cưỡng bức.

[2] Biên độ của dao động cưỡng bức (Acb) phụ thuộc vào những yếu tố nào?

[3] Kể thêm vài ví dụ về dao động cưỡng bức.

Giới thiệu hiện tượng cộng hưởng.

Chiếu video hệ dao động cưỡng bức & vụ sập cầu Tacoma Narrows do cộng hưởng.

Yêu cầu HS trả lời câu hỏi

 [1] Nhận xét về biên độ của dao động cưỡng bức khi tần số của ngoại lực bằng tần số riêng của hệ dao động (f = f0).

[2] Điều kiện xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ (về f, T, ω)?

[3] Đọc Mục 3. SGK, nêu tầm quan trọng của hiện tượng cộng hưởng.

GV nhấn mạnh kiến thức về cộng hưởng trong đời sống và kỹ thuật

B4: Giáo viên  nhận xét, đánh giá các câu trả lời của học sinh
- Theo dõi cá nhân và các nhóm HS, quan sát HS thảo luận để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập

- Đánh giá sự hợp tác và câu trả lời của các nhóm
	B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
Quan sát video, hình ảnh,…

Thảo luận nhóm nhỏ (theo bàn)

- Thảo luận các câu hỏi của GV

- Hoàn thành yêu cầu của GV (câu lệnh, nghiên cứu SGK,...)

B3: Thảo luận và báo cáo kết quả 

Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận
Nêu khái niệm dao động tắt dần.

Giải thích nguyên nhân tắt dần của dao động.

Nêu ví dụ về dao động cưỡng bức.

Nêu các đặc điểm của dao động cưỡng bức.

Nhận xét dao động của các con lắc khác 
Nêu điều kiện cộng hưởng.

Sự cộng hưởng làm tòa nhà, cầu, bệ máy, khung xe, … rung mạnh là có hại.

Sự cộng hưởng làm cho tiếng đàn nghe to rõ hơn là có lợi.


	c. Sản phẩm cần đạt:

I. Dao động tắt dần

1. Thế nào là dao động tắt dần?

Khi không có ma sát, con lắc dao động điều hòa với tần số riêng f0 (f0 chỉ phụ thuộc vào đặc tính con lắc)

Dao động có biên độ (và cơ năng) giảm dần theo thời gian gọi là dao động tắt dần. 

2. Giải thích

Nguyên nhân làm tắt dần dao động là do lực ma sát và lực cản của môi trường làm tiêu hao cơ năng của con lắc. 

3. Ứng dụng

Các thiết bị đóng cửa tự động hay giảm xóc ô tô, xe máy, … là những ứng dụng của dao động tắt dần.

II. Dao động duy trì

Có biên độ không đổi, có tần số bằng tần số riêng (f0) của hệ dao động.

Biên độ không đổi là do trong mỗi chu kỳ đã bổ sung năng lượng đúng bằng phần năng lượng hệ tiêu hao do ma sát.
III. Dao động cưỡng bức

1. Thế nào là dao động cưỡng bức?

 Dao động cưỡng bức là dao động chịu tác dụng của một ngoại lực tuần hoàn 

 2. Đặc điểm

+ Khi đã ổn định thì dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số lực cưỡng bức.

+ Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức, và sự chênh lệch giữa tần số của lực cưỡng bức f và tần số riêng fo của hệ. 

Khi sự chênh lệch giữa f và fo càng ít thì biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn.
IV. Hiện tượng cộng hưởng

1. Định nghĩa

Hiện tượng biên độ của dao động cưỡng bức tăng dần lên đến giá trị cực đại khi tần số f của lực cưỡng bức bằng tần số riêng fo của hệ dao động gọi là hiện tượng cộng hưởng.

Điều kiện cộng hưởng: f = f0.
Đặc điểm: Đồ thị cộng hưởng càng nhọn khi lực cản môi trường càng nhỏ.

2. Giải thích: SGK

3. Tầm quan trọng của hiện tượng cộng hưởng

Hiện tượng cộng hưởng vừa có lợi, vừa có hại

+ Có lợi: Khi xảy ra ở hộp đàn (ghita, violon,…)

+ Có hại: Khi xảy ra ở các hệ dao động (cầu, nhà, khung xe,…) sẽ làm các hệ này dao động mạnh và có thể gãy, đổ


2.3. Luyện tập
Hoạt động 4: Hệ thống hóa kiến thức & Luyện tập
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Yêu cầu cần đạt

	a. Mục tiêu hoạt động: 

Hệ thống hóa kiến thức và vận dụng giải bài tập cơ bản 

b. Gợi ý tổ chức hoạt động:

B1:  Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Hướng dẫn HS làm việc theo Phiếu học tập; bài tập trong tài liệu

B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- Theo dõi cá nhân và các nhóm HS, quan sát HS thảo luận để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập

- Đánh giá sự hợp tác và câu trả lời của cá nhân hay các nhóm
	B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:

- Hệ thống hóa kiến thức

- Làm việc theo nhóm nhỏ.

- Làm việc cá nhân hoàn thành phiếu học tập (tài liệu)

B3:  Báo cáo kết quả và thảo luận:

HS trình bày kết quả bài làm của mình

Đại diện nhóm báo cáo kết quả


	c. Sản phẩm cần đạt:

Bài tự làm và nội dung ghi vở của học sinh.



2.4. Vận dụng vào thực tiễn cuộc sống
Hoạt động 5: Tìm hiểu ứng dụng của dao động tắt dần, dao động duy trì, cộng hưởng và những nhược điểm của chúng và qua đó đề ra phương án khắc phục nhược điểm. 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Yêu cầu cần đạt

	a. Mục tiêu hoạt động: 

Tìm hiểu ứng dụng của dao động tắt dần, dao động duy trì, cộng hưởng và những nhược điểm của chúng và qua đó đề ra phương án khắc phục nhược điểm. 
b. Gợi ý tổ chức hoạt động:

B1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Thông báo nội dung tích hợp

Tìm hiểu thêm một số ứng dụng của cộng hưởng ngoài SGK đã nêu ra. 
B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

- Theo dõi cá nhân và các nhóm HS, quan sát HS thảo luận để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập

- Đánh giá sự hợp tác và câu trả lời của cá nhân hay các nhóm
	B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:

- Ghi nhận kiến thức 
- Thảo luận nhóm ở nhà, nhóm trưởng thu thập thông tin của cá nhân trong nhóm

- Nhóm trưởng tổng hợp kết quả tìm hiểu ở nhà của các cá nhân

B3:  Báo cáo kết quả và thảo luận:

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả vào tiết sau
	c. Sản phẩm cần đạt:

Bài tự làm và vở ghi của học sinh.

Tìm được một số ứng dụng khác của dao động cưỡng bức

Tìm được một số ứng dụng khác của dao động duy trì

Tìm được một số ứng dụng khác của hiện tượng cộng hưởng


2.5. Tìm tòi mở rộng

Hoạt động 5: Giao nhiệm vụ về nhà
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Yêu cầu cần đạt

	a. Mục tiêu hoạt động: 

Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
b. Gợi ý tổ chức hoạt động:

B1:  Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Yêu cầu về nhà:

- Làm tiếp bài tập trong tài liệu
- Đọc phần ghi nhớ trong SGK.

- Tìm hiểu bài học số 5.

B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

Đánh giá, nhận xét mức độ xây dựng bài học của HS.
	B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
Cá nhân tiếp nhận nhiệm vụ

B3:  Báo cáo kết quả và thảo luận:

- Báo cáo kết quả vào tiết sau

- Ghi nhận kiến thức (làm việc theo yêu cầu GV)

- HS đọc phần ghi nhớ trong SGK.

- Ghi nhận ý kiên giáo viên
	c. Sản phẩm cần đạt:

Bài tự làm và nội dung vở ghi của học sinh.



IV. PHẦN PHỤ LỤC

1. Phiếu học tập (trích từ Tài liệu đã phát cho học sinh)
Câu 1: Dao động tắt dần có 
   A.  gia tốc giảm dần theo thời gian.     B.  biên độ giảm dần theo thời gian. 

   C.  vận tốc giảm dần theo thời gian.     D.  li độ giảm dần theo thời gian.

Câu 2: Dao động của vật được bù năng lượng và dao động theo tần số riêng của nó được gọi là 
 A. dao động cưỡng bức.   B. dao động duy trì
C. dao động tự do.   D. dao động tắt dần. 
Câu 3: Dao động của con lắc đồng hồ là

   A. dao động duy trì.   B. dao động cưỡng bức.   C. dao động tắt dần.    D. dao động điều hòa.

Câu 4: Khi đến mỗi trạm, xe buýt chỉ tạm dừng nên không tắt máy. Hành khách trên xe nhận thấy thân xe dao động. Đó là
  A. dao động cưỡng bức.
B. dao động duy trì.   C. dao động tự do.  D. dao động tắt dần.

Câu 5: Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với
   A. dao động tắt dần. 
 B. dao động riêng. 
 C. dao động điều hòa. D. dao động cưỡng bức. 

Câu 6: Chọn câu sai về điều kiện xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ.

   A. Tần số góc của lực cưỡng bức bằng tần số góc dao động riêng.

   B. Tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng.

   C. Chu kỳ của lực cưỡng bức bằng chu kỳ dao động riêng.

   D. Biên độ của lực cưỡng bức bằng biên độ dao động riêng.

2. Bài tập về nhà

	Câu 7: (MH QG 2019) Thực hiện thí nghiệm về dao động cưỡng bức như hình bên. Năm con lắc đơn: (1), (2), (3), (4) và M (con lắc điều khiển) được treo trên một sợi dây. Ban đầu hệ đang đứng yên ở vị trí cân bằng. Kích thích M dao động nhỏ trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng hình vẽ thì các con lắc còn lại dao động theo. Không kể M, con lắc dao động mạnh nhất là

   A. con lắc (2).
B. con lắc (1).


   C. con lắc (3).
D. con lắc (4).
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Câu 8: Một hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn Fn = F0cos10πt thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tần số dao động riêng của hệ là
   A. 10( Hz.          B. 5( Hz.       C. 5 Hz.       D. 10 Hz. 

Câu 9: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m = 100 g, lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Cho (2 = 10. Trong cùng một điều kiện về lực cản của môi trường thì biểu thức ngoại lực tuần hoàn nào sau đây làm cho con lắc dao động cưỡng bức với biên độ lớn nhất?

A.  F = F0cos(10(t) N.       B.  F = F0cos(8(t) N.     

C.  F = F0cos(2(t) N.     D.  F = F0cos(20(t) N.

3. Nội dung tích hợp

- Dùng một lực nhỏ có thể làm chiếc đu đung đưa với biên độ lớn. Nếu biết tận dụng điều này sẽ có lợi về công. 

- Hiện tượng cộng hưởng cần được tích toán cẩn thận trong thiết kế xây dựng công trình, điều này sẽ tiết kiệm chi phí sửa chữa gia cố công trình, an toàn khi sử dụng.

V. RÚT KINH NGHIỆM
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